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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ BL

	1
	Nguyễn Minh Phước
	07/08/1999
	TP. HCM
	8
	Đạt
	400.000
	0621348

	2
	Châu Văn Hải
	11/04/1999
	Lâm Đồng
	9
	Đạt
	400.000
	0621348

	3
	Trần Ngọc Hải
	08/08/1999
	
	8.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	4
	Nguyễn Võ Hồng Phúc
	08/03/1998
	TP. HCM
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	5
	Nguyễn Thành Luân
	16/04/1999
	Phú Yên
	5
	Đạt
	400.000
	0621348

	6
	Phạm Tấn Lộc
	03/08/1999
	TP. HCM
	5
	Đạt
	400.000
	0621348

	7
	Võ Duy Lâm
	19/03/1999
	Trà Vinh
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	8
	Bùi Văn Quyền
	25/01/1999
	Quảng Ngãi
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	9
	Phạm Hữu Duẩn
	25/06/1999
	BR-Vũng Tàu
	6.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	10
	Phạm Văn Bảo
	04/09/1999
	Lâm Đồng
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	11
	Nguyễn Quang Lĩnh
	11/07/1999
	Phú Yên
	6.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	12
	Phạm Nhật Linh
	18/05/1999
	Bến Tre
	8
	Đạt
	400.000
	0621348

	13
	Nguyễn Chí Hiếu
	10/06/1999
	
	5.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	14
	Tạ Công Minh Hồng
	05/04/1999
	Bình Định
	6.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	15
	Phạm Quốc Trung
	20/04/1999
	Thanh Hóa
	7
	Đạt
	400.000
	0621348

	16
	Huỳnh Thanh Tài
	20/12/1999
	Quảng Ngãi
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	17
	Huỳnh Tấn Niên
	26/07/1999
	Bình Định
	7.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	18
	Đặng Khánh Vy
	25/09/1999
	
	6.5
	Đạt
	400.000
	0621348

	19
	Nguyễn Đặng Tiễn
	08/04/1999
	Bình Định
	5
	Đạt
	400.000
	0621348

	20
	Huỳnh Khá Phúc
	04/02/1998
	Long An
	8
	Đạt
	400.000
	0621348

	21
	Nguyễn Minh Sỉ
	22/09/1999
	Bình Định
	7
	Đạt
	400.000
	0621348

	22
	Ngô Hoài Thanh
	26/10/1999
	TP. HCM
	9
	Đạt
	400.000
	0621343


Tổng số học viên: 22 HV
Tổng số học phí : 8.800.000 VNĐ
Tổng số dự thi : 22 HV, Chiếm : 100 % sĩ số.


Trong đó : Đạt : 22 .HV , Tỷ lệ: 100 % ; Không đạt : 0.HV , Tỷ lệ: 0 %

Tổng số bỏ thi :0 HV, Chiếm : 0 % sĩ số.

   TP. Hồ Chí Minh, Ngày      tháng      năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
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